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1. Đặt vấn đề
Bóng chuyền (BC) là môn thể thao tập thể có yêu 

cầu kỹ thuật cao, tính cạnh tranh mạnh, phát triển 
theo hướng toàn diện, nhanh, đa dạng, đòi hỏi sinh 
viên (SV), vận động viên (VĐV) phải có sức mạnh 
cơ bắp, tốc độ bền bỉ, sự linh hoạt, khả năng bật nhảy 
và các yêu cầu về thể lực. Các yêu cầu chuyên môn 
liên quan đến các hoạt động tập luyện và thi đấu cũng 
ngày cảng cao theo hướng chuyên nghiệp. Trong đó, 
tâm lý thi đấu và phòng ngừa, điều trị chấn thương 
trong tập luyện và thi đấu BC cũng được xác định 
là thành phần quan trong giúp các SV, VĐV Bóng 
chuyền tăng cường hiệu quả tập luyện và duy trì, 
phát huy năng lực chuyên môn trong thi đấu.

Trong môn BC, số lượng và tần suất chấn thương 
tăng dần đối với hoạt động thể thao ở các cấp, số 
lượng càng cao đối với các đội tuyển có tần suất tập 
luyện và thi đấu thường xuyên. Chấn thương có thể 
xuất hiện trong mọi tình huống hoạt động chuyên 
môn như học tập kỹ thuật, luyện thể lực, chiến thuật, 
thi đấu,… chấn thương ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt 
động tập luyện, thi đấu thậm chí cuộc sống của SV, 
VĐV. Từ góc độ chuyên môn, động tác đập bóng 
và chặn bóng có nguy cơ chấn thương cao nhất, tuy 

nhiên khi tiếp cận từ góc độ năng lực chuyên môn 
của SV, các hoạt động như thể lực, phương tiện kỹ 
thuật, chiến thuật, điều chỉnh trạng thái,… đều có thể 
tồn tại các nguy cơ cao liên quan đến chấn thương. 
Thêm vào đó, tùy từng vị trí thi đấu khác nhau, xác 
xuất và nguy cơ đối với từng loại chấn thương cũng 
khác nhau.

 Mục đích của nghiên cứu này là khảo sát, đánh 
giá thực trạng chấn thương của các SV là VĐV đội 
tuyển BC nam Trường Đại học Tài nguyên và Môi 
trường TP Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu được 
xác định là cơ sở quan trọng trong việc phòng ngừa 
các chấn thương trong tập luyện và thi đấu chuyên 
môn, qua đó kéo dài thời gian tập luyện và thi đấu 
với phong độ cao cho SV, VĐV, đồng thời hoàn thiện 
công tác huấn luyện và nâng cao hiệu quả tập luyện, 
thi đấu của đội tuyển.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là 23 SV, VĐV Bóng 
chuyền nam Trường Đại học Tài nguyên và Môi 
trường TP Hồ Chí Minh. 
2.2. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng PP khảo sát thực tế và khảo 

Thực trạng chấn thương liên quan đến tập luyện, thi đấu 
của đội tuyển Bóng chuyền nam Trường Đại học
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sát bằng phiếu hỏi với các vấn đề quan tâm bằng 
phiếu hỏi liên quan đến tình hình thực tế về chấn 
thương thể thao của SV, VĐV đội tuyển BC nam 
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP Hồ 
Chí Minh. Các thông tin bào gồm cả vị trí thi đấy, 
thời gian và loại hình chấn thương, cùng với các 
thông tin cơ bản khác. 
2.3. Kết quả và phân tích
2.3.1. Chấn thương của cầu thủ

Qua điều tra thực tế cho thấy: Chấn thương của 
đội BC tương đối nghiêm trọng, trong số 23 thành 
viên của đội có 20 người bị thương và 3 người không 
bị thương, chiếm 86.9% tổng số người bị thương. 
Bảng 2.1. Các loại chấn thương thể thao (n = 23)

 Vấn 
đề/tổn 
thương

Cơ Dây 
chằng Khớp Xương Sụn

Cột 
sống 
thắt 
lưng

Khác

n 13 10 7 1 3 1 1
% 57% 43% 30% 4.3% 13% 4.3% 4.3%

   
Kết quả thu được cho thấy: Các loại chấn thương 

chính mà các SV, VĐV đội tuyển Bóng chuyền gặp 
phải là căng dây chằng cơ và chấn thương khớp, tiếp 
theo là chấn thương sụn. Trong số các thành viên đội 
tuyển, tổng số vết thương thuộc các loại khác nhau 
lên tới 36 lần, trừ những người không bị chấn thương 
trong thể thao, số vết thương trung bình trên mỗi 
người thấp nhất =1.4 lần.
Bảng 2.2. Tỷ lệ xảy ra chấn thương theo các vị trí thi 
đấu khác nhau (n=23)

Chỉ số/vị trí Chủ 
công

Phụ 
công

Truyền 
hai

Đối 
chuyền Libero

nchấn thương 15 11 3 5 1
nsố người 7 6 2 3 1
% 39% 28% 8.3% 13.9% 2.78%
nchấn thương/ nsố người 2.14 1.83 1.5 1.67 1

Kết quả thu được cho thấy: Tỷ lệ chấn thương của 
các SV, VĐV ở các vị trí khác nhau trên sân là khác 
nhau, trong số các SV, VĐV được khảo sát, tỷ lệ chấn 
thương của chủ công chính =39%, tiếp theo là tỷ lệ 
chấn thương của các SV, VĐV phụ công =28%, có 
thể thấy, tỷ lệ chấn thương của các vị trí tấn công cao 
hơn các vị trí khác.
Bảng 2.3. Thống kê các vị trí chấn thương trên cơ 
thể ở các vị trí tập luyện, thi đấu khác nhau (n=23)
Vị trí Chủ 

công
Phụ 
công

Truyền 
hai

Đối 
chuyền

Libero Σ

Vai 4 4 1 1 10
Thắt lưng 2 1 1 4
lòng 1 1 2 4

Mắt cá 
chân

2 3 1 6

Cổ tay 1 1

Ngón tay 3 3 6

khác 2 2

Σ 15 11 2 4 1
    Kết quả thu được cho thấy: Vai thường xuyên bị 
thương hơn các vị trí khác, tiếp theo là khớp mắt cá 
chân và ngón tay (hai trong số các trường hợp là căng 
cơ đùi trong). Theo các vị trí khác nhau của các SV, 
VĐV trên sân, bộ phận bị thương đối với các SV, 
VĐV ở vị trí tấn công chính là khớp vai và ngón tay, 
đối với các cầu thủ ở vị trí tấn công phụ, bộ phận bị 
thương là vai, ngón tay và khớp mắt cá chân; Đối với 
chuyền hai, bộ phận bị thương chủ yếu ở khớp vai, 
đối với libero, bộ phận bị thương chủ yếu ở khớp vai 
và mắt cá chân; Đối chuyền chủ yếu là ở khớp mắt 
cá chân, thắt lưng. Từ kết quả trên có thể thấy, có 
sự khác biệt về vị trí chấn thương của các SV, VĐV 
với các vị trí khác nhau trên sân thể thao và tần suất 
chấn thương của các SV, VĐV có cùng vị trí chấn 
thương ở các bộ phận khác nhau cũng khác nhau. Kết 
quả cho thấy chấn thương trong Bóng chuyền có liên 
quan đến các vị trí khác nhau trên sân.
2.3.2. Nguyên nhân xảy ra chấn thương

1) Chưa quan tâm đầy đủ và thiếu hiểu biết về 
chấn thương: Các SV, VĐV chưa có đủ kiến ​​thức về 
chấn thương thể thao, bao gồm chưa đủ kiến ​​thức 
lý thuyết về chấn thương, chưa đủ kiến ​​thức thực 
hành và chưa đủ kiến ​​thức về phòng ngừa và điều trị. 
Thêm vào đó, các SV, VĐV cũng chưa quan tâm đầy 
đủ đến việc phòng ngừa chấn thương và sắp xếp các 
hoạt động chuẩn bị không phù hợp. Ví dụ: SV, VĐV 
bị cuốn hút và tham gia các hoạt động thể thao quyết 
liệt, thi đấu mà không thực hiện các hoạt động chuẩn 
bị, dễ dẫn đến căng cơ, bong gân khớp. 

Hoạt động chuẩn bị khởi động không đủ, qua loa 
dẫn đến không cho hệ thần kinh và các hệ cơ quan 
của cơ thể tiếp cận các nút tập luyện phù hợp. Hoạt 
động chuẩn bị có tải trọng nặng, khiến cơ thể phải 
chịu căng thẳng tối đa trước khi bước vào tập luyện, 
trạng thái tập luyện tối ưu sẽ gây ra tình trạng mệt 
mỏi và các vấn đề khác trong cơ thể.

2) Trạng thái tâm lý xấu: Các SV, VĐV có thể trải 
qua những trạng thái tinh thần bất lợi trong quá trình 
thi đấu và tập luyện, như thiếu kinh nghiệm, thiếu tập 
trung, lo lắng hoặc do dự và căng thẳng quá mức do 
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sợ hãi và nhút nhát.
3) Kỹ năng thể thao và thể lực còn hạn chế: Thể 

lực và nền tảng của các SV, VĐV khác nhau, hơn 
nữa các SV, VĐV cũng không nắm vững chính xác 
các điểm mấu chốt của động tác, không thích hợp 
để tập luyện trong các khoảng thời gian khác nhau, 
hoặc thể lực không theo kịp các động tác và dễ bị 
chấn thương.

4) Các yếu tố bên ngoài không mong muốn: Việc 
tập luyện hoặc thi đấu bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu 
tố bên ngoài, như: Thời tiết, trong thời tiết tương đối 
nóng ẩm sẽ ra nhiều mồ hôi, khi thời tiết nhiệt độ 
thấp, tập thể dục có thể gây tê cóng, cứng cơ; bị ảnh 
hưởng bởi mặt nền sân tập như sân xi măng có thể 
làm dẫn đến các va chạm mạnh hơn ở khớp gối do 
nền cứng kém đàn hồi, dẫn đến các nguy cơ chấn 
thương khớp gối.

5) Các yếu tố khác: Ngoài những điều trên, còn 
nhiều yếu tố khác có thể xác định làm tăng nguy cơ 
chấn thương, ví dụ: Việc giám sát y tế yếu kém và 
không xử lý kịp thời vết thương có thể khiến trạng 
thái chấn thương của SV, VĐV trở nên trầm trọng 
hơn; Hoặc SV, VĐV không chấp hành kỷ luật trong 
tập luyện và vi phạm nội quy tập luyện cũng dễ gây 
ra chấn thương.
3. Kết luận

Bằng các PP điều tra, quan sát, tài liệu và phân 
tích, nghiên cứu tình trạng chấn thương của 24 SV, 
VĐV đội tuyển BC nam Trường Đại học Tài nguyên 
và Môi trường TP Hồ Chí Minh từ tập luyện hàng 
ngày và thi đấu thực tế cho thấy: (1) Tỷ lệ chấn 
thương thể thao là 71%, trong đó thường gặp chấn 
thương khớp và căng cơ, lần lượt = 39% và 57%, 
phần lớn là chấn thương mô bên trong. (2) Các chấn 
thương thể thao thường gặp bao gồm căng dây chằng, 
chấn thương khớp gối, chấn thương sụn bánh chè, 
chấn thương cột sống thắt lưng,... (3) Nguyên nhân 
gây chấn thương thể thao là: Đặc điểm thể thao của 
các tư thế khác nhau, hoạt động chuẩn bị, động tác kỹ 
thuật, phẩm chất thể chất , yếu tố tâm lý, khái niệm 
nhận thức về phòng ngừa và tích tụ mệt mỏi,... Qua 
nghiên cứu này, tôi hy vọng rằng đội bóng chuyền 
trong quá trình tập luyện và thi đấu trong tương lai 
có thể thông qua việc phòng ngừa và điều trị thích 
hợp, thúc đẩy cải tiến công nghệ và mang lại những 
trợ giúp có lợi đối với sự xuất hiện của chấn thương 
thể thao.

Chấn thương thể thao là yếu tố chính ảnh hưởng 
đến thành tích tập luyện và thi đấu môn BC, dù là 

trường học, huấn luyện viên hay vận động viên đều 
phải tăng cường nghiên cứu lý thuyết cơ bản, đặc 
biệt là nghiên cứu về y học thể thao, giải phẫu, sinh 
lý học và các kiến ​​thức khác, đồng thời tăng cường 
giám sát y tế, hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất phục 
vụ hoạt động tập luyện thi đấu chuyên môn; nâng cao 
nhận thức phòng ngừa và cố gắng tránh chấn thương 
thể thao.

   Các trường học nên tăng cường công khai về an 
toàn thể thao, nâng cao kiến ​​thức về chấn thương thể 
thao thông qua Internet và các phương tiện truyền 
thông khác, đồng thời nâng cao nhận thức tự bảo vệ 
của SV, VĐV. Tăng cường kiểm tra và bảo trì thường 
xuyên cơ sở vật chất, sân bãi, dụng cụ tập luyện,… 
đồng thời giảm thiểu những nguy cơ tiềm ẩn đói với 
chấn thương thể thao.

 GV, huấn luyện viên cần chú ý đến các hoạt động 
chuẩn bị, khởi động và sắp xếp hợp lý các nội dung 
tập luyện, kế hoạch thi đấu và chuẩn bị thi đấu để các 
chức năng thể chất của các SV, VĐV đạt được trạng 
thái vận động và tránh căng thẳng khi tập luyện, thi 
đấu.

 GV, huấn luyện viên cần chú trọng tiến hành 
công tác huấn luyện khoa học có mục tiêu dựa trên 
việc đánh giá đúng các nguy cơ có thể xảy ra và đặc 
điểm của chấn thương thể thao. Khi huấn luyện với 
các loại kỹ thuật khác nhau, cần tăng cường bảo vệ 
các bộ phận dễ bị tổn thương (theo tỷ lệ nguy cơ xảy 
ra chấn thương theo vị trí) và sắp xếp thời lượng tập 
luyện một cách khoa học và hợp lý; giảm sự xuất 
hiện của chấn thương thể thao.

 SV, VĐV cần phải tự nâng cao trình độ thể chất, 
phát triển theo nhiều hướng và giảm thiểu chấn 
thương để kéo dài tuổi thọ thể thao, phát huy tính tự 
chủ và tự bảo vệ bản thân nhiều hơn.
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